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TÓM TẮT 

Bệnh thối gốc lạc do nấm Sclerotium rolfsii gây ra là một trong những bệnh 

hại cây trồng ảnh hưởng rất lớn tới năng suất cây lạc. Tuy nhiên, biện pháp 

chủ yếu để kiểm soát bệnh thối gốc lạc đang được sử dụng vẫn là thuốc hóa 

học, điều này khiến cho môi trường hệ sinh thái, cũng như sức khỏe của con 

người bị ảnh hưởng. Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tuyển 

chọn chủng vi khuẩn đối kháng mạnh tiềm năng với nấm S. rolfsii để ứng 

dụng trong phòng trừ bệnh héo rũ lạc. Nghiên cứu đã tuyển chọn được 3 

chủng vi khuẩn HN2, HN4 và GL11 có khả năng đối kháng nấm S. rolfsii 

mạnh. Dịch nuôi cấy các chủng vi khuẩn tuyển chọn thể hiện khả năng ức 

chế sự phát triển hệ sợi nấm, cũng như sự nảy mầm của hạch nấm. Tuy 

nhiên các hoạt chất kháng nấm do ba chủng vi khuẩn tuyển chọn tiết ra 

không bền với nhiệt. Dựa trên phân tích trình tự gen 16S rRNA và cặp mồi 

đặc hiệu đã xác định được 3 chủng vi khuẩn tuyển chọn đều thuộc loài B. 

amyloliquefaciens. Ngoài ra, chủng GL11 thể hiện sự kích thích sinh trưởng 

đối với cây lạc thể hiện qua khối lượng tươi của cây và rễ củ. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy ba chủng vi khuẩn này là những chủng tiềm năng cho hướng 

nghiên cứu phát triển các tác nhân phòng trừ bệnh héo rũ lạc.  

  

ABSTRACT 

White stem rot disease caused by Sclerotium rolfsii is one of the most 

serious diseases effects on peanut yields. However, the most common 

controlling method is using chemicals that have negative impacts on the 

natural environment, ecosystems, and human health. This research aimed 

to screen potential strong antagonistic bacterial strains against S. rolfsii to 

apply in the management of this disease. As a result, three bacterial strains 

named HN2, HN4, and GL11, with strong antagonistic activity, were 

selected. The culture filtrate of these selected strains inhibited mycelial 

growth and scletorial germination rates of S. rolfsii. However, the data also 

indicated that antifungal compounds in culture filtrates were heat sensitive. 

Based on analysis of 16S rRNA gene sequence and PCR testing of specific 

genes, three selected bacterial strains were identified as B. 

amyloliquefaciens. In addition, B. amyloliquefaciens GL11 showed an 

increased the weight of fresh plants and fresh roots in the treatment. Our 

data indicated that all three B. amyloliquefaciens strains were potential 

biocontrol agents for controlling steam rot disease.  
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1.  ĐẶT VẤN ĐỀ     
Cây lạc (Archis hypogaea L.) là cây lương 

thực lấy dầu quan trọng và được trồng ở hơn 
100 quốc gia, tập trung chủ yếu ở châu Á và 
châu Phi [1]. Theo số liệu thống kê, Việt Nam 
là một trong các vùng trồng chính của châu Á 
[1]. Trong quá trình canh tác lạc, nấm 
Sclerotium rolfsii (S. rolfsii) gây thối gốc lạc là 
một tác nhân làm giảm năng suất, chất lượng 
nghiêm trọng và cũng là loại bệnh khó quản lý 
trên đồng ruộng [2]. Nấm S. rolfsii là loại nấm 
tồn tại trong đất, chúng thường tấn công vào 

hệ mạch dẫn của cây, ngăn cản sự hấp thụ 
nước và dinh dưỡng khiến cây bị héo và chết 
[3]. Ngoài ra, ở các vùng trồng bị nhiễm bệnh, 
nấm có khả năng tồn tại dưới dạng hạch nấm 
hàng năm và do đó khiến thiệt hại lớn về năng 
suất [3]. Bên cạnh đó, với phổ kí chủ rộng, 
nấm S. rolfsii rất khó để kiểm soát bởi các biện 
pháp thông thường. Hiện nay, thuốc diệt nấm 
hóa học là phương pháp chủ yếu để kiểm soát 
bệnh hại. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật trong thời gian dài gây ảnh hưởng 
xấu đến môi trường và sức khỏe của con 
người [4]. Chính vì thế, xu hướng ứng dụng 
các biện pháp kiểm soát sinh học, trong đó có 
sử dụng các chủng vi sinh vật đang được tập 
trung nghiên cứu và phát triển. Các nhóm vi 
sinh vật thường được sử dụng làm các tác 
nhân sinh học hiệu quả trong kiểm soát bệnh 
hại do nấm gây ra thường là vi khuẩn và nấm 
có khả năng tác động tích cực đến sinh trưởng 
và sức khỏe của cây trồng [5]. Do đó các tác 
nhân này có khả năng làm tăng sức đề kháng 
cho cây, kích thích sinh trưởng và thân thiện 
với môi trường. Việc sử dụng các vi sinh vật 
đối kháng, đặc biệt là vi khuẩn như các tác 
nhân kiểm soát sinh học đã và đang được tập 
trung nghiên cứu, ứng dụng. Các loài vi khuẩn 
đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát sinh 
học thông thường là các loài thuộc chi Bacillus 
sp., Pseudomonas và Serratia [5]. Các tác nhân 
kiểm soát sinh học là vi khuẩn có nhiều cơ chế 
tương tác như sản sinh các chất kháng, cạnh 
tranh dinh dưỡng và không gian với bệnh hại, 

kích thích hệ thống miễn dịch và sinh trưởng ở 
thực vật, dẫn đến ức chế sự phát triển của 

bệnh hại. Do đó, các nghiên cứu ứng dụng, 
phát triển các vi khuẩn là tác nhân kiểm soát 
sinh học rất cần thiết và có ý nghĩa cho tương 
lai của một ngành nông nghiệp bền vững. 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tuyển 
chọn, định danh các chủng vi khuẩn tiềm năng 
có khả năng đối kháng cao với nấm S. rolfsii và 
đánh giá được tác động của các chủng vi 
khuẩn này đến sinh trưởng của cây lạc.  
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

30 chủng vi khuẩn kháng nấm phân lập từ 

vùng đất rễ của cây được lưu giữ và được sử 
dụng để sàng lọc các chủng vi khuẩn tiềm 
năng đối với nấm S. rolfsii. Chủng nấm S. rolfsii 
gây bệnh thối gốc lạc phân lập trên cây lạc 
được cung cấp bởi bộ môn Công nghệ Vi sinh, 
Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam [6]. Để đánh giá tác động của 
các chủng tiềm năng đến sinh trưởng của cây 
lạc, giống lạc Sen có nguồn gốc từ Nghệ An 
được sử dụng. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả 
năng đối kháng nấm S. rolfsii  

Khả năng đối kháng nấm S. rolfsii của các 
chủng vi khuẩn được xác định bằng phương 
pháp đồng nuôi cấy theo mô tả của Nair và 
cộng sự [7]. Một khối thạch chứa nấm S. rolfsii 
hình tròn với đường kính 5 mm được đặt ở 
chính giữa đĩa petri chứa môi trường PDA. Sau 
đó, các chủng vi khuẩn được cấy thành vạch 
trên môi trường PDA và cách thỏi thạch nấm 
khoảng 3 cm. Ở thí nghiệm đối chứng, trên 
môi trường PDA chỉ đặt một thỏi thạch nấm 
mà không cấy vi khuẩn. Các đĩa thí nghiệm sau 
đó được nuôi ủ ở 30oC và đánh giá khả năng 
đối kháng của các chủng vi khuẩn Bacillus sp. 
với nấm S. rolfsii sau 3 ngày nuôi cấy. Thí 
nghiệm được bố trí lặp lại 3 lần. Tỉ lệ phần 
trăm đối kháng nấm S. rolfsii được tính theo 
công thức:  

S=(R-r)/R*100% 
Trong đó:  
S là tỉ lệ phần trăm đối kháng nấm S. rolfsii 

của các chủng vi khuẩn (%);  
R là bán kính tản nấm ở công thức đối 
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chứng - đường kính chia đôi;  
r là bán kính tản nấm ở công thức thí 

nghiệm được tính từ vị trí khối thạch đến rìa 
tản nấm phía sát với đường cấy vi khuẩn. 
2.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của dịch nuôi cấy 
chủng vi khuẩn tuyển chọn đến sự phát triển 
hệ sợi và sự nảy mầm của hạch nấm S. rolfsii 

- Đánh giá tác động của dịch khuẩn đến hệ 
sợi nấm S. rolfsii: Chủng vi khuẩn chọn lọc 
được nuôi lỏng trong môi trường LB trong 
điều kiện lắc 180 vòng/phút, 35oC. Sau 40 giờ, 
dịch nuôi cấy vi khuẩn được thu nhận bằng 

cách ly tâm 10.000 vòng/phút, loại bỏ cặn tế 
bào. Dịch lọc vi khuẩn được chia làm 2 phần: 
xử lý nhiệt (hấp khử trùng) và không xử lý 
nhiệt (lọc qua màng lọc có kích thước 0,22 
µm). Tiếp đến, trên đĩa thí nghiệm nhỏ 300 µl 
dịch lọc khuẩn vào các giếng ở 4 góc của môi 
trường PDA (đã được đục lỗ 5 mm), nấm S. 
rolfsii được cấy ở chính giữa. Ở thí nghiệm đối 
chứng, các bước được thực hiện tương tự 
nhưng dịch môi trường LB được sử dụng thay 
cho dịch nuôi cấy vi khuẩn. Các đĩa thí nghiệm 
được nuôi ủ ở điều kiện tối, 30oC và đánh giá 
khả năng đối kháng của chủng vi khuẩn với 
nấm S. rolfsii sau 3 ngày nuôi cấy. Thí nghiệm 
được bố trí lặp lại 3 lần. 

- Đánh giá hiệu quả ức chế của dịch nuôi 
cấy vi khuẩn đến sự nảy mầm của hạch nấm S. 
rolfsii: Hạch nấm của nấm S. rolfsii được thu 
từ đĩa nuôi cấy trên môi trường PDA sau 30 
ngày. Các hạch nấm sử dụng để bố trí thí 
nghiệm là các hạch có cùng thời gian nuôi cấy, 
tròn, màu sắc và kích thước đồng đều nhau. 
Dịch vi khuẩn được chuẩn bị từ dịch nuôi cấy 
các chủng vi khuẩn chọn lọc trong môi trường 
LB ở điều kiện lắc 180 vòng/phút, 30oC trong 
40 giờ. Dịch nuôi cấy vi khuẩn được thu nhận 
bằng cách ly tâm 10000 vòng/phút và lọc bằng 
màng lọc có kích thước 0,22 µm. Sau đó, các 
hạch nấm được xử lý bằng cách ngâm trong 
các dịch lọc vi khuẩn trong 72 giờ. Ở công thức 
đối chứng, các hạch nấm được ngâm trong 
nước cất khử trùng. Sau quá trình xử lý, các 
hạch nấm được chuyển sang các đĩa môi 

trường PDA và nuôi ủ ở điều kiện 30oC. Quan 
sát và ghi nhận kết quả sau 24-48 giờ nuôi ủ. 

2.2.3. Định danh phân tử các chủng vi khuẩn 
tiềm năng 

Các chủng vi khuẩn tuyển chọn được định 
danh bằng phân tích trình tự gen 16S rRNA và 
mồi đặc hiệu cho vi khuẩn B. subtilis và B. 
amyloliquefaciens. Các chủng vi khuẩn được 
nuôi cấy trong môi trường LB lỏng ở 30oC. Sau 
48 giờ, thu nhận sinh khối vi khuẩn bằng cách ly 
tâm dịch nuôi cấy vi khuẩn với tốc độ 10.000 
vòng/phút ở 4oC trong 3 phút. DNA tổng số của 
các chủng vi khuẩn sau khi được tách chiết 
theo phương pháp cải tiến của Masoomi và 

cộng sự [8]. Sản phẩm gen 16S rRNA được 
nhân PCR với cặp mồi 27F: 5’-
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′ và 1492R: 5’-
TACGACTTAACCCCAATCGC-3′. Sản phẩm PCR 
sau đó được giải trình tự tại công ty 1st BASE 
(Singapore). So sánh mức độ tương đồng về 
trình tự gen mã hoá gen 16S rRNA trên cơ sở 
dữ liệu GenBank bằng công cụ BLAST (Basic 
Local Alignment Search Tool) trên NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Dựa trên kết 
quả phân tích trình tự, để xác định được chính 
xác loài cho các chủng chọn lọc, sự có mặt của 
gen đặc hiệu cho vi khuẩn B. subtilis và B. 
amyloliquefaciens cũng được đánh giá dựa trên 
các cặp mồi đặc hiệu. Sản phẩm gen aroE (278 
bp) cho vi khuẩn B. subtilis được nhân với cặp 
mồi aroE-F: 5'-GGGGAAGGCTTCGTGAAGTC-3' 
và aroE-R: 5'-CCCACAGACGTTGTATGGATG-3' 
[9]. Sản phẩm gen gyrA (747 bp) cho vi khuẩn 
B. amyloliquefaciens được nhân với cặp mồi 
Bamy-F: 5'- AAATCTGCCCGTATCGTCGGT-3' và 
Bamy-R: 5'- GTGAGCATTGGCGTCACGGCG-3' 
[10].  
2.2.4. Đánh giá tác động của các chủng vi 
khuẩn chọn lọc đến sự sinh trưởng của cây lạc 

Để đánh tác động của các chủng vi khuẩn 
chọn lọc đến sinh trưởng của cây lạc, vi khuẩn 
được bổ sung trong quá trình ngâm hạt nảy 
mầm và bổ sung trong bầu đất trồng lạc 03 
lần. Hạt lạc sau khi khử trùng bề mặt được 
ngâm trong nước 6 giờ và tiếp tục ngâm trong 
dịch nuôi cấy vi khuẩn với giá trị OD600= 0,5 
trong 2 giờ, sau đó để hạt nảy mầm trên đĩa 

petri có giấy thấm ẩm ở điều kiện 25oC. Sau 
khi hạt nảy mầm và có rễ 1-1,5 cm, hạt lạc 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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được trồng trực tiếp vào bầu đất (đất thịt (3): 
trấu hun (1): vụn xơ dừa (1)) đã hấp khử 
trùng. Mỗi công thức thí nghiệm được trồng 
15 cây, công thức đối chứng là công thức hạt 
lạc chỉ được ngâm trong nước. Cây trồng trong 
các công thức được tưới nước hàng ngày với 
lượng nước như nhau. Sau 7 ngày, các bầu cây 
bắt đầu được tưới dịch nuôi cấy vi khuẩn 
(OD600 = 0,5) với thể tích 5 ml/bầu/cây. Ở các 
công thức đối chứng, bầu đất trồng cây chỉ 
được tưới bằng nước. Quá trình tưới dịch nuôi 
cấy khuẩn diễn ra 03 lần, mỗi lần cách nhau 02 

tuần. Sau 08 tuần, quan sát và ghi nhận kết 
quả thí nghiệm dựa theo các tiêu chí: chiều 
cao của cây lạc (cm); trọng lượng tươi trung 
bình của cây và rễ củ (g); trọng lượng khô 
trung bình của cây và rễ củ. Các thí nghiệm 
được bố trí lặp lại 3 lần. 
2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được được phân tích dựa trên 3 lần 
lặp lại, sự sao khác giữa các công thức thực 
nghiệm được đánh giá bằng phân tích phương 
sai (ANOVA) dựa trên sự khác biệt bình 
phương nhỏ nhất (LSD) với độ tin cậy p < 0,05.  
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng 
đối kháng tốt với nấm S. rolfsii 

Từ 30 chủng vi khuẩn có khả năng kháng 
nấm lưu trữ, bằng phương pháp đồng nuôi 
cấy với nấm S. rolfsii, 3 chủng vi khuẩn kí hiệu 
HN2, HN4 và GL11 đã thể hiện hoạt tính kháng 
nấm mạnh nhất. Tỷ lệ đối kháng của các chủng 
vi khuẩn HN2, HN4 và GL11 đạt lần lượt là 
58,56%, 64,73% và 57,58% sau 3 ngày đồng 
nuôi cấy (Hình 1). Nấm S. rolfsii là nấm phát 
triển rất mạnh trên môi trường dinh dưỡng 
nhân tạo PDA. Vì thế, sự ức chế khả năng phát 

triển nấm S. rolfsii trong thời gian 72 giờ của 3 
chủng HN2, HN4 và GL11 đều lơn hơn 50% so 
với đối chứng được đánh giá là ức chế mạnh. 
Khoảng không gian môi trường trên đĩa thạch 
giữa nấm và vi khuẩn thấy rõ sự giới hạn hệ 
sợi của nấm S. rolfsii kéo dài. Kết quả này có 
thể do ba chủng vi khuẩn này tiết ra các hợp 
chất kháng nấm trên môi trường đĩa thạch và 
các hợp chất này ức chế sự phát triển của hệ 
sợi nấm S. rolfsii. Từ kết quả sàng lọc này, ba 
chủng vi khuẩn có khả năng ức chế mạnh đối 
với nấm là các chủng HN2, HN4 và GL11 được 
lựa chọn để tiếp tục đánh giá.  

 

 
Hình 1. Khả năng đối kháng nấm S. rolfsii của các chủng vi khuẩn HN2, HN4 và GL11 

 sau 72 giờ đồng nuôi cấy 

3.2. Đánh giá ảnh hưởng của dịch nuôi cấy 
chủng vi khuẩn tuyển chọn đến sự phát triển 
hệ sợi và sự nảy mầm của hạch nấm S. rolfsii 

Để xác định được rõ hơn cơ chế kháng nấm 
S. rolfsii của 3 chủng vi khuẩn chọn lọc, tác 

động của dịch nuôi cấy vi khuẩn đến sự phát 
triển hệ sợi và sự nảy mầm của hạch nấm S. 
rolfsii được đánh giá. Kết quả thể hiện ở hình 
2 cho thấy, sau 72 giờ đồng hồ nuôi cấy dịch 
nuôi vi khuẩn sau khi lọc vô trùng loại bỏ tế 
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bào đều có khả năng ức chế nấm S. rolfsii phát 
triển. Đối với dịch nuôi vi khuẩn không xử lý 
nhiệt (lọc vô trùng) của cả 3 chủng đều ức chế 
mạnh đến sự phát triển hệ sợi nấm. Trong đó 
chủng vi khuẩn GL11 có khả năng ức chế cao 
nhất, đạt 72,82% so với đối chứng. Hai chủng 
vi khuẩn HN2 và HN4 đều cho thấy khả năng 
ức chế nấm của dịch nuôi cấy là như nhau, với 
tỉ lệ phần trăm kháng nấm lần lượt là 64,89% 
và 65,49%. Tuy nhiên, khi dịch lọc nuôi cấy vi 
khuẩn được xử lý nhiệt (khử trùng nhiệt), hoạt 
tính của các hoạt chất kháng nấm có trong 
dịch nuôi cấy vi khuẩn HN4 và GL11 hầu như 
không còn đạt 15,19% và 15,55%, chỉ có hoạt 
chất kháng nấm có trong dịch nuôi cấy vi 
khuẩn HN2 vẫn giữ được hoạt tính yếu, hoạt 
tính kháng nấm giảm còn 33,16% so với đối 
chứng. Kết quả này cho thấy, ba chủng vi 
khuẩn tuyển chọn HN2, HN4 và GL11 có khả 
năng tiết ra các hợp chất ức chế hệ sợi nấm 
phát triển trong dịch nuôi cấy. Tuy nhiên, các 
hợp chất do 3 chủng vi khuẩn này tiết ra là 
không bền với nhiệt (Hình 2). 

 

Nấm S. rolfsii là loài nấm tồn tại lâu dài 
trong đất do có khả năng hình thành các hạch 
nấm, kéo dài sự tồn tại của nó trong tự nhiên. 
Để đánh giá tác động của ba chủng vi khuẩn 
chọn lọc, dịch nuôi của các chủng vi khuẩn này 
được sử dụng để xử lý hạch nấm của nấm S. 
rolfsii. Kết quả đánh giá khả năng ức chế sự 
nảy mầm của hạch nấm của dịch nuôi cấy vi 
khuẩn tuyển chọn cho thấy, các hạch nấm ở 
công thức đối chứng được ngâm với nước cất 
cho tỉ lệ nảy mầm 100% ở ngày thứ nhất và 
phát triển đồng đều vào ngày thứ 2. Trong khi 
đó các hạch nấm được ngâm trong dịch lọc vi 
khuẩn hầu như không thấy có dấu hiệu của sự 
nảy mầm (Hình 3). Nguyên nhân hạch nấm 
không thể nảy mầm có thể hạch nấm đã bị các 
chất kháng nấm trong dịch nuôi vi khuẩn ức 
chế hoặc phá hủy hạch nấm. Điều này chứng 
tỏ rằng, cả 3 chủng vi khuẩn tuyển chọn đều 
thể hiện rõ ràng, hiệu quả trong việc ức chế sự 
nảy mầm của hạch nấm. Tác động này của ba 
chủng vi khuẩn nghiên cứu đến hạch nấm của 
nấm S. rolfsii là rất có ý nghĩa trong việc kiểm 
soát các tác nhân gây bệnh này.

 

  
Hình 2. Tác động ức chế sự phát triển hệ sợi nấm S. rolfsii của dịch nuôi cấy được xử lý nhiệt  

và không xử lý nhiệt của các chủng vi khuẩn tiềm năng 
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Hình 3. Ảnh hưởng của dịch lọc nuôi cấy vi khuẩn Bacillus sp. tuyển chọn đến sự nảy mầm 

của hạch nấm S. rolfsii sau 24 và 48 giờ 

 

Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả tương 

đồng với kết quả của các nghiên cứu khác. 

Nghiên cứu trước đây của Li và cộng sự (2023) 

cũng chỉ ra rằng, vi khuẩn Bacillus sp. có khả 

năng đối kháng với nấm S. rolfsii và ức chế sự 

nảy mầm của các hạch nấm [11]. Kết quả 

nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, chủng vi 

khuẩn B. velezensis LHSB1 có khả năng ức chế 

sự phát triển hệ sợi nấm S. rolfsii, đồng thời 

làm giảm số lượng, cũng như sự nảy mầm của 

hạch nấm [12]. Tương tự như vậy, Mookkan 

và cộng sự (2019) cũng khẳng định, hai chủng 

B. subtilis SBHRBS1 và B. subtilis SBHRBS2 đều 

có khả năng làm giảm sự hình thành và phát 

triển của hạch nấm S. rolfsii [13].  

3.3. Định danh phân tử 3 chủng vi khuẩn tiềm 

năng  

Ba chủng vi khuẩn tiềm năng HN2, HN4, 

GL11 được định danh thông qua phân tích 

hình thái khuẩn lạc, tế bào, nhuộm gram, trình 

tự  gen 16S rRNA và kiểm chứng sự có mặt của 

gen đặc hiệu theo loài (Bảng 1, Hình 4). Kết 

quả phân tích trình tự gen 16S rRNA cho thấy, 

cả 3 chủng đều có sự tương đồng cao với các 

loài trong nhóm B. subtilis thuộc chi Bacillus 

sp. (Bảng 1). Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra 

rằng, sử dụng trình tự gen 16S rRNA không thể 

xác định loài chính xác đối với của các loài 

trong nhóm Bacillus subtilis do có sự tương 

đồng rất cao (>99%) [10]. Chính vì vậy, đối với 

các loài trong nhóm B. subtilis gồm B. subtilis, 

B. amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. 

vallismortis, B. atrophaeus, B. sonorensis, và B. 

mojavensis cần phải sử dụng các gen đặc hiệu 

[10]. Trong nội dung nghiên cứu này đã sử 

dụng gen đặc hiệu aroE cho vi khuẩn B. subtilis 

và Bamy cho vi khuẩn B. amyloliquefaciens để 

đánh giá định danh các chủng vi khuẩn tuyển 

chọn. Kết quả chạy PCR với gen đặc hiệu cho 

thấy, kết quả phản ứng âm tính khi chạy với 

mồi  aroE cho vi khuẩn B. subtilis và dương 

tính với mồi Bamy cho vi khuẩn B. 

amyloliquefaciens. Như vậy cả ba chủng vi 

khuẩn tuyển chọn được xác định là loài B. 

amyloliquefaciens và gọi tên lần lượt là B. 

amyloliquefaciens HN2, B. amyloliquefaciens 

HN4 và B. amyloliquefaciens GL11.  
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Bảng 1. Kết quả so sánh trình tự gen 16S rARN của 03 chủng Bacillus sp. 

 tiềm năng trên ngân hàng gen NCBI 

Chủng  
vi khuẩn 

Tế bào/ 
Gram 

Phân tích 100 trình tự tương đồng lớn nhất  
có độ bao phủ > 99% 

Kết luận 

HN2 Tế bào 
hình que, 
gram (+) 

81 trình tự thuộc nhóm Bacillus subtilis (trong đó có 42 trình tự 
Bacillus amyloliquefaciens) 
19 trình tự thuộc Bacillus sp. 

Chủng HN2 
thuộc chi 
Bacillus sp. 

HN4 Tế bào 
hình que, 
gram (+) 

80 trình tự thuộc nhóm Bacillus subtilis (trong đó có 35 trình tự 
Bacillus velezensis; 27 trình tự giống Bacillus amyloliquefaciens, 
12 trình tự Bacillus subtilis) 
20 trình tự thuộc Bacillus sp. 

Chủng HT4 
thuộc chi 
Bacillus sp. 

GL11 Tế bào 
hình que, 
gram (+) 

81 trình tự thuộc nhóm Bacillus subtilis (trong đó có 20 trình tự 
Bacillus velezensis; 41 trình tự giống Bacillus amyloliquefaciens, 
15 trình tự Bacillus subtilis) 
19 trình tự thuộc Bacillus sp. 

Chủng GL11 
thuộc chi 
Bacillus sp. 

 

 
Hình 4. Kết quả nhân gen đặc hiệu cho vi khuẩn B. subtilis (A) và B. amyloliquefaciens (B)  

của 03 chủng vi khuẩn tuyển chọn 

(A-Sản phẩm PCR với mồi aroE; B-Sản phẩm PCR với mồi Bamy) 

 

3.4. Đánh giá tác động của ba chủng vi khuẩn 

B. amyloliquefaciens tiềm năng đối với sự 

sinh trưởng của cây lạc 

Để đánh giá tác động của chủng vi khuẩn B. 

amyloliquefaciens đến sinh trưởng cây lạc, 

dung dịch nuôi cấy 03 chủng vi khuẩn này 

được sử dụng để ngâm hạt lạc trong giai đoạn 

nảy mầm và bổ sung vào bầu đất đã được khử 

trùng trong quá trình trồng. Kết quả nghiên 

cứu thể hiện rằng, cả 3 chủng vi khuẩn B. 

amyloliquefaciens tuyển chọn đều không tác 

động tiêu cực đến sinh trưởng của cây lạc. 

Chủng B. amyloliquefaciens HN2 kích thích cây 

phát triển chiều cao nhưng không có sự sai 

khác về khối lượng tươi, khối lượng khô của 

cây và rễ củ so với đối chứng. Bên cạnh đó, ở 

công thức bổ sung chủng B. amyloliquefaciens 

HN4, khối lượng tươi, khối lượng khô của cây 

không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê so 

với đối chứng. Đặc biệt khi bổ sung chủng vi 

khuẩn B. amyloliquefaciens GL11 vào đất, cây 

lạc ở công thức này tăng về khối lượng tươi và 

rễ củ so với đối chứng và sai khác này có ý 

nghĩa thống kê (Bảng 2, Hình 5). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy ba chủng vi khuẩn B. 

amyloliquefaciens có khả năng đối kháng 

mạnh với nấm S. rolfsii và không có tác động 

tiêu cực đến sinh trưởng của cây lạc là các đặc 

tính tốt. Khả năng kích thích tăng trưởng khối 

lượng tươi của chủng B. amyloliquefaciens 
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GL11 có thể giúp cây trồng hạn chế được tác 

động của chủng nấm gây bệnh khi cây bị 

nhiễm bệnh như các chủng vi khuẩn khác đã 

được nghiên cứu [14,15]. Các chủng này là 

nguồn vật liệu tiềm năng để tiếp tục đánh giá 

lây nhiễm nhân tạo và phục vụ hướng nghiên 

cứu ứng dụng các tác nhân sinh học trong 

phòng trừ nấm hại thực vật. 

 

Bảng 2. Tác động của các chủng Bacillus amyloliquefaciens đến sinh trưởng cây lạc  

(sau 12 tuần) 

Công thức 

Chiều cao cây 

sau 8 tuần 

(cm) 

Khối lượng tươi ± SD (g) Khối lượng khô ± SD (g) 

Cây Rễ củ Cây Rễ củ 

Đối chứng 35a ± 1,1 11,72a ± 0,62 4,12a ± 0,30 2,94a ± 0,14 0,78a ± 0,05 

Chủng HN2 40b ± 1,7 13,37ab ± 0,57 4,0a ± 0,35 2,90a ± 0,2 0,85a ± 0,06 

Chủng HN4 35a ± 0,6 12,76ab ± 0,37 4,45ab ± 0,26 2,80a ± 0,09 0,83a ± 0,02 

Chủng GL11 33a ± 1,2 14,09b± 0,53 5,47b ± 0,35 2,76a ± 0,19 0,88a ± 0,12 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa thống kê với  p < 0,05. 

 

 
 

Hình 5. Hình thái rễ cây lạc ở các công thức thí nghiệm bổ sung các chủng vi khuẩn  

B. amyloliquefaciens tiềm năng 
 

4. KẾT LUẬN 

Từ 30 chủng vi khuẩn Bacillus sp. lưu trữ đã 

tuyển chọn được 3 chủng vi khuẩn HN2, HN4 

và GL11 thể hiện khả năng đối kháng mạnh 

nhất với nấm S. rolfsii. Dịch nuôi cấy của 3 

chủng vi khuẩn tuyển chọn này đều ức chế sự 

phát triển của hệ sợi và sự nảy mầm của hạch 

nấm S. rolfsii. Tuy nhiên hoạt chất có trong 

dịch nuôi cấy của ba chủng vi khuẩn nghiên 

cứu hầu như không bền với nhiệt. Dựa trên 

các phân tích về trình tự gen 16S rRNA và gen 

đặc hiệu, cả ba chủng vi khuẩn HN2, HN4 và 

GL11 được xác định đều thuộc loài B. 

amyloliquefaciens. Trong số 3 chủng vi khuẩn 

B. amyloliquefaciens tuyển chọn bước đầu đã 

xác định được chủng B. amyloliquefaciens 

GL11 có khả năng kích thích sự sinh trưởng rễ 

tươi của cây lạc. 
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